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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ- TỈNH QUẢNG NINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

     Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Trọng Hiệp. 

     Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lưu Đức Dũng và bà Nguyễn Thị Thúy. 

     Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hương Huệ; Cán bộ 

TAND thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tham 

gia phiên toà: Bà Tạ Thị Minh Thảo; Kiểm sát viên. 

     Trong ngày 21 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở TAND thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 106/2017/HSST ngày 24 tháng 

7 năm 2017 đối với bị cáo: Họ và Tên: Đoàn Mạnh L; Tên gọi khác: Không; Sinh 

ngày 25/4/1988; Nơi ĐKNKTT: Xã A, thị xã Y, tỉnh Quảng Ninh; Chỗ ở: phường 

H, thành phố P, tỉnh Quảng Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 

9/12; Con ông: Đoàn Văn S, sinh năm 1957 và bà: Ngô Thị T, sinh năm: 1968; Có 

vợ: Lại Thị Hải H, sinh năm 1993 và 01 con, sinh năm 2011; Tiền sự, tiền án: 

Không; Bị cáo bị bắt truy nã ngày 30/5/2017, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam 

Công an tỉnh Quảng Ninh, có mặt tại phiên tòa. 

     Người bị hại: Anh Đặng Hải H1, sinh năm 1984; Trú tại: Tổ 2, khu 5, phường 

Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, có mặt tại phiên tòa.  

NHẬN THẤY 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

TỈNH QUẢNG NINH 
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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
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     Bị cáo Đoàn Mạnh L bị Viện KSND thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh truy 

tố về hành vi phạm tội như sau: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10/6/2016, chị Đoàn 

Thị T1 đi xe mô tô nhãn hiệu Wave biển số 14X1 - 194.15, chở hai cháu nhỏ đến 

cửa hiệu làm tóc Thanh T2 của chị Nguyễn Thị Thanh T2. Chị T1 để xe ở gần cửa 

ngách, rồi vào trong cửa hiệu để gặp bạn. Một lúc sau, chị T1 phát hiện bị mất xe, 

nên nghi ngờ hai nhân viên của chị T2 là Bùi Quý Kvà Lưu Hồng T3 lấy trộm. Chị 

T1 gọi điện thoại cho chồng là Bùi Văn C báo việc bị mất xe. Anh C bảo Đoàn 

Mạnh L (là em trai chị T1) chở đến cửa hiệu của chị T2, thì chị Lại Thị Hải H (vợ 

L) cũng đi theo sau. Khi L và anh C đến nơi, thấy anh Đặng Hải H1 (chồng chị T2) 

to tiếng và đuổi chị T1 ra ngoài do chị T1 đổ cho K và T3 trộm cắp xe, L xông vào 

cửa hiệu đấm một nhát vào mặt anh H1. Thấy vậy, anh C can ngăn và đẩy L ra 

ngoài, nhưng L tiếp tục chạy vào, cầm chiếc ghế bằng kim loại định đánh anh H1, 

thì anh C và chị T2 can ngăn, đẩy L ra cửa. Thấy trên chiếc ghế dài bằng gỗ ở gần 

cửa ra vào có 01 con dao, cán màu đen, lưỡi bằng thép dài 15 cm, bản rộng 03 cm, 

mũi nhọn của gia đình anh H1. L chạy đến cầm con dao đó, rồi tiếp tục xông vào để 

đánh anh H1. Thấy vậy, chị H giằng con dao nhưng không được và bị lưỡi dao cứa 

vào hai ngón tay. Anh H1 sợ bị L dùng dao tấn công, nên lùi về phía gian bếp và 

cầm chiếc điếu cày bọc kim loại ở trong bếp lên để chống đỡ. L cầm dao xông đến 

chém một nhát về phía anh H1, nhưng không trúng. L tiếp tục dồn anh H1 về cuối 

gian bếp, rồi dùng dao đâm một nhát vào cánh tay trái anh H1, gây thương tích. Sợ 

bị L đâm tiếp, nên anh H1 dùng chiếc điếu cày đánh một nhát vào đầu L, làm L bị 

ngã ra sàn bếp và con dao L cầm trên tay bị văng ra sàn bếp. 

     Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Cẩm Phả đã thu giữ: 01 

cán dao màu đen; 01 lưỡi dao bằng thép trắng, dài 15 cm, bản rộng 03 cm, mũi vát 

nhọn, lưỡi dao có dính máu; 01 chiếc điếu cày, bên ngoài bọc thép trắng, không có 

nõ điếu, dính máu ở phần giữa ống điếu, do chị Nguyễn Thị Thanh T2 giao nộp. 

     Tại Giấy chứng nhận thương tích ngày 13/6/2016 của Bệnh viện đa khoa Cẩm 

Phả xác định thương tích của anh Đặng Hải H1: 01 vết thương mặt sau ngoài 1/3 

dưới cánh tay trái dài 05 cm, đứt gân cơ tam đầu cánh tay trái, vết thương sắc gọn, 

hướng từ dưới lên trên. 

     Tại Bản kết luận giám định thương tích số 230/2016/TgT ngày 05/7/2016 và bản 

Kết luận giám định thương tích bổ sung số 417/2016/TgT ngày 08/11/2016 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ninh, kết luận: Anh Đặng Hải H1 có 01 vết thương 
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mặt ngoài 1/3 dưới cánh tay trái, đứt gân cơ tam đầu cánh tay trái, để lại sẹo lõm, 

kém di động, yếu cánh tay trái, gấp cẳng tay trái vào cánh tay trái khoảng 90 độ, tỷ 

lệ tổn thương cơ thể là 16%, do vật sắc nhọn gây nên. 

     Sau khi bị khởi tố, Đoàn Mạnh L bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 30/5/2017, 

L bị bắt. 

     Quá trình điều tra, L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. 

     Xem xét các tình tiết khác của vụ án: Đối với hành vi của Đặng Hải H1 dùng 

điếu cày đánh vào đầu Đoàn Mạnh L khi bị L dùng dao đâm, là hành vi phòng vệ 

chính đáng, nên không đề cập xử lý. 

     Đối với việc chị Đoàn Thị T1 bị mất xe mô tô, hiện chưa xác định được bị can, 

CQĐT đã tách vụ án "Trộm cắp tài sản" để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. 

     Tại bản cáo trạng số 114/KSĐT - HS ngày 21/7/2017 của Viện KSND thành 

phố Cẩm phả truy tố Đoàn Mạnh L về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2 

Điều 104 của Bộ luật hình sự (BLHS). 

     Tại phiên tòa bị cáo Đoàn Mạnh L khai nhận hành vi phạm tội như sau: Bị cáo 

là em trai của chị Đoàn Thị T1. Ngày 10/6/2016, bị cáo đi làm về thì được anh C là 

chồng chị T1 cho biết việc chị T1 bị mất xe. Sau đó bị cáo và H là vợ bị cáo cùng 

anh C đến quán cắt tóc của chị T2 thì thấy anh H1 đang to tiếng với chị T1 nên 

xông vào chửi nhau với anh H1. Bị cáo xông vào dùng tay đấm một nhát vào mặt 

anh H1. Chị T1 và anh C vào can ngăn. Bị cáo định dùng ghế Inox đánh anh H1 

nhưng được anh Cgiật lại. Bị cáo lấy con dao ở ghế gần cửa quán xông đến chỗ anh 

H1. Anh H1 đang cầm điếu cày ở trên tay. Bị cáo cầm dao đâm anh H1 phát đầu 

tiên nhưng không trúng và tiếp tục dồn anh H1 về cuối gian bếp thì đâm trúng tay 

anh H1. Anh H1 dùng điếu cày đập vào đầu làm bị cáo bị ngã ra sàn bếp. Sau khi bị 

khởi tố, bị cáo sợ bị đi tù nên đã bỏ trốn vào miền nam, đến ngày 29/5/2017, bị cáo 

về nhà tại thị xã Y, chưa kịp đi đầu thú thì bị bắt. 

     Người bị hại anh Đặng Hải H1 có lời khai tại CQĐT và tại phiên tòa tố giác 

hành vi của bị cáo L vào tối ngày 10/6/2017 đã dùng dao đâm vào cánh tay trái của 

anh H1, gây thương tích làm anh H1 bị tổn hại 16% sức khỏe. Anh H1 yêu cầu bị 

cáo L phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm do hành vi phạm tội của 

bị cáo gây ra cho anh với số tiền 25.000.000đ và đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo 

theo quy định của pháp luật. 
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     Những người làm chứng anh Bùi Văn C, chị Đoàn Thị T1, Nguyễn Thị Thanh 

T2 có lời khai tại CQĐT và tại phiên tòa xác nhận được chứng kiến bị cáo L dùng 

dao đâm anh H1 tại gian bếp cửa hiệu làm tóc Thanh T2 của chị Nguyễn Thị Thanh 

T2 ở phường H, thành phố P, tỉnh Quảng Ninh đúng như lời khai nhận tội của bị 

cáo và lời khai tố giác của người bị hại. 

     Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên toà trình bày lời luận tội và đề 

nghị kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố số: 114/KSĐT - HS ngày 

21/7/2017; Đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Đoàn Mạnh L phạm tội: "Cố ý gây 

thương tích". Áp dụng khoản 2 (định khung tại điểm a, i khoản 1) Điều 104; điểm p 

khoản 1 Điều 46 của BLHS và đề xuất mức hình phạt đối với bị cáo từ 24 đến 30 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 30/5/2017. 

     Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

XÉT THẤY 

 

     Quá trình xét hỏi công khai tại phiên toà bị cáo Đoàn Mạnh L đã thành khẩn 

khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung vụ án trên cơ sở kết quả 

điều tra đã xác định và viện dẫn tại bản cáo trạng số 114/KSĐT - HS ngày 

21/7/2017 của Viện KSND thành phố Cẩm Phả truy tố bị cáo tội "Cố ý gây thương 

tích" là đúng người, đúng tội đúng pháp luật. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ 

đã được xem xét tại phiên tòa HĐXX xét thấy: Lời khai nhận của bị cáo tại CQĐT 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai tố giác của người 

bị hại, lời khai xác nhận của những người làm chứng và phù hợp với các chứng cứ, 

tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra và công bố công khai tại phiên 

tòa như: Biên bản bắt người đang bị truy nã; biên bản khám nghiệm, sơ đồ, bản ảnh 

hiện trường; biên bản tiếp nhận vật chứng; biên bản kiểm tra vật chứng, bản ảnh vật 

chứng; biên bản xem xét dấu vết trên thân thể; biên bản nhận dạng đồ vật; biên bản 

đối chất; biên bản thực nghiệm điều tra; bản ảnh thực nghiệm điều tra; bản kết luận 

giám định pháp y về thương tích của người bị hại; bản luận tội của Kiểm sát viên 

và toàn bộ diễn biến quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo về thời gian, 

địa điểm, hung khí gây án, động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội của bị 

cáo; HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 20 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2016, tại 
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cửa hiệu làm tóc Thanh T2 ở phường H, thành phố P, tỉnh Quảng Ninh, do thấy anh 

Đặng Hải H1 có mâu thuẫn, cãi vã với chị gái là Đoàn Thị T1, Đoàn Mạnh L đã có 

hành vi dùng một con dao nhọn đâm một nhát vào cánh tay trái anh Đặng Hải H1, 

gây thương tích, làm anh H1 bị tổn hại 16% sức khỏe. Hành vi của bị cáo L đã thỏa 

mãn dấu hiệu và đủ yếu tố cấu thành tội: "Cố ý gây thương tích" với tình tiết định 

khung tăng nặng thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ 

tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 2 với tình tiết định khung tương ứng 

tại điểm a, i khoản 1 Điều 104 của BLHS như cáo trạng của Viện KSND thành phố 

Cẩm Phả đã viện dẫn để truy tố đối với bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật. 

     Hành vi của của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tội phạm có tính chất nghiêm 

trọng, hành vi của bị cáo không những đã xâm phạm đến sức khỏe của anh H1 mà 

còn gây mất trật tự trị an tại địa phương và gây tâm lý bất ổn, hoang mang lo sợ 

trong quần chúng nhân dân. 

     Xét nguyên nhân động cơ mục đích phạm tội của bị cáo thấy, do ý thức chấp 

hành pháp luật kém, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, bất chấp các 

quy tắc xử sự chung cần thiết trong xã hội, nên đã dẫn bị cáo đến phạm tội. 

     Để tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn 

thành phố nói chung cũng như để giáo dục, trừng trị riêng đối với bị cáo cần có một 

hình phạt tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra để bị cáo 

lấy đó làm bài học cho bản thân và cũng là để làm gương cho những người khác. 

     Trong quá trình nghị án để quyết định hình phạt HĐXX xem xét đến nhân thân, 

các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự (TNHS) của bị cáo:  

     Xét về nhân thân: Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực TNHS, 

có nhân thân tốt, chưa tiền sự, tiền án. 

     Tình tiết giảm nhẹ TNHS: Trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo khai 

báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.  

     Các tình tiết này phù hợp với quy định tại các điểm p khoản 1 Điều 46 của 

BLHS; Đây là tình tiết giảm nhẹ TNHS để HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo thể hiện sự nhân đạo của pháp luật hình sự. 

     Tình tiết tăng nặng TNHS: Không. 

     Qua việc đánh giá tính chất hành vi phạm tội, các yếu tố khác trong cấu thành 

tội phạm cũng như về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ TNHS của bị cáo HĐXX 

buộc bị cáo Đoàn Mạnh L phải chấp hành hình phạt trong trại giam, phải lao động, 
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học tập để trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các 

quy tắc của cuộc sống XHCN, ngăn ngừa bị cáo phạm tội mới. Qua đó nhằm giáo 

dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. 

     Việc bồi thường thiệt hại: Người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 

25.000.000đ. Tại phiên tòa, bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của người bị 

hại; HĐXX thấy sự thỏa thuận của bị cáo và người bị hại về việc bồi thường thiệt 

hại do sức khỏe bị xâm phạm là hoàn toàn tự nguyện không vi phạm pháp luật, 

không trái đạo đức xã hội nên chấp nhận.  

     Vật chứng vụ án: CQĐT Công an thành phố Cẩm Phả thu giữ 01 ống điếu cày; 

01 cán dao màu đen; 01 lưỡi dao bằng thép trắng đều là vật liên quan đến hành vi 

phạm tội và hiện tại không còn giá trị sử dụng. HĐXX căn cứ quy định của pháp 

luật để xử lý. 

     Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

     Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong phạm vi và thời hạn luật 

định. 

 Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

     Tuyên bố bị cáo Đoàn Mạnh L phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

     Áp dụng khoản 2 (thuộc trường hợp quy định tại điểm a, i khoản 1) Điều 104; 

điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự.  

     Xử phạt bị cáo Đoàn Mạnh L 27 (Hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt 30 tháng 5 năm 2017. 

     Việc bồi thường thiệt hại: Áp dụng khoản 1 Điều 42 của BLHS; Điều 357; Điều 

590 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

     Ghi nhận sự thỏa thuận về bồi thường thiệt hại giữa bị cáo và người bị hại. Buộc 

bị cáo Đoàn Mạnh L phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho người 

bị hại: Anh Đặng Hải H1, sinh năm 1984; Trú tại: phường H, thành phố P, tỉnh 

Quảng Ninh. Số tiền 25.000.000đ (hai mươi năm triệu đồng). 

     Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, mà bị cáo chưa bồi thường xong thì 

phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi xuất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước 

công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 



 7 

     "Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật thi hành 

án dân sự"; 

     Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, đ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật TTHS, điểm a 

khoản 1 Điều 41 của BLHS. 

     Tịch thu tiêu hủy 01 (một) ống điếu cày, không có nõ điếu; 01 (một) cán dao 

màu đen; 01 (một) lưỡi dao bằng thép màu trắng. 

     Toàn bộ số vật chứng trên có đặc điểm, tình trạng như biên bản giao, nhận vật 

chứng, tài sản số 148/BB - THA ngày 03/8/2017 giữa Công an thành phố Cẩm Phả 

và Chi cục THA dân sự thành phố Cẩm Phả. 

     Án phí sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 99 của Bộ luật TTHS; Căn cứ Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội, buộc bị cáo Đoàn Mạnh L phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự và 1.250.000đ (Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự 

trong án hình sự. 

     Quyền kháng cáo bản án: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Viện KSND thành phố Cẩm Phả; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- Công an thành phố Cẩm Phả; 

- Chi cục THADS thành phố Cẩm Phả; 

- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SỞ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 
         Nguyễn Trọng Hiệp 

 

 


